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1 Vòng bi 

22216, khe hở tiêu 

chuẩn, rãnh bôi trơn 

ngoài

Vòng 7 30/03/25 19
Cơ cấu gạt bùn lưới 

ép bùn  
Model: EZOE 2000-50 Bộ 1 30/05/25

2 Ly hợp một chiều GC-D30100 Cái 2 30/03/25 20
Bơm ly tâm đa tầng 

cánh trục ngang 

Model: DGJ70-125X8-H00; 

HSX: Shen Yang Petroleum & 

Chemical Pump Limited – Trung 

Quốc

Cái 1 30/06/25

3 Vòng bi HR 95 KBE 52+L Cái 1 30/05/25 21 Vòng bi 
6210; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở C3
Vòng 2 13/03/25

4 Vòng bi 
22332, khe hở C3, lỗ 

bôi trơn ngoài
Vòng 1 30/05/25 22 Vòng bi 

6313; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở C3
Vòng 3 13/03/25

5 Vòng bi 
22320, khe hở tiêu 

chuẩn, lỗ bôi trơn ngoài
Vòng 1 30/05/25 23 Vòng bi 

6316, khe hở C3 nắp chặn tiếp 

xúc 2 bên
Cái 20 13/03/25

6 Vòng bi 
22226, khe hở tiêu 

chuẩn, lỗ bôi trơn ngoài
Vòng 1 30/05/25 24 Vú bơm mỡ M8, VL: SUS304, loại thẳng Cái 50 01/04/25

7 Vòng bi  
NUP 212, khe hở tiêu 

chuẩn
Vòng 4 30/05/25 25 Vú bơm mỡ M10, VL: SUS304, loại thẳng Cái 50 01/04/25

8 Bạc rút côn H211 Bộ 6 30/03/25 26 Vú bơm mỡ M6, VL: SUS304, loại thẳng Cái 50 01/04/02

9 Vòng bi kim  
K 24x30x17; khe hở 

tiêu chuẩn
Vòng 30 30/05/25 27 Măng xông inox DN15, Vật liệu SUS304 Cái 20 26/02/25

10
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
50x72x12 Cái 4 30/03/25 28

Cút 90 độ inox nối 

ren 
DN15 (1/2"), SUS304 Cái 100 26/02/25

11
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
100x130x12 Cái 8 30/05/25 29 Ống thép inox 

DN150(D168,28)x3,4x6000; VL: 

SUS304
Mét 24 26/02/25

12
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
200x230x15 Cái 10 30/05/25 30 Ống thép inox 

DN200(D219)x3,759mm; inox 

304
Mét 24 26/02/25

13
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
150x180x15 Cái 2 30/05/25 31 Van bướm vô lăng 

DN150 PN10; Vật liệu: inox 304 

(CF8), nối dạng wafer
Cái 2 26/02/25

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
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14
Phớt chắn dầu có lò 

xo 60x85x10
Cái 2 30/05/25 32 Van bướm 

DN200, PN16, nối bích chuẩn 

DIN, Vật liệu: SUS 304
Cái 2 26/02/25

15
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
30x45x7 Cái 2 30/05/25 33 Cánh bơm 

Model: P 250x200-500B, cánh 

hở, vật liệu: SCS13
Cái 1 01/04/25

16 Phớt mù  
EC 90x10, vật liệu: 

NBR, HSX: NAK
Cái 4 30/05/25 34 Tết chèn 350 Carboflon, KT: 22x22mm Mét 12 30/05/25

17 Phớt chèn cơ khí 

M7N/45-G60, vật liệu 

Q1Q1M2GG (Tiêu 

chuẩn EN12756, 

Dec.2000)

Bộ 4 30/03/25 35 Tết chèn 
 Chempac 2006 Hard, KT: 

20x20mm
Mét 6 30/05/25

18 Phớt chèn kín cơ khí 
 Type: SE2C-120-

QXMG-306190
Bộ 1 30/05/25 36 Khớp nối mềm  F70 Bộ 4 30/05/25


